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	UBND HUYỆN TIÊN LÃNG	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Tiên Lãng, ngày 14  tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO
 CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC, MA TRẬN, ĐẶC TẢ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN NGỮ VĂN 9
 NĂM HỌC 2024 -2025

Căn cứ Kế hoạch  số 100/KH-GDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2024 của Phòng giáo dục và đào tạo Tiên Lãng về Kế hoạch tổ chức chuyên đề chuyên môn cấp huyện tháng 8 năm 2024;
Căn cứ Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 8 năm 2024 của trường THCS thị trấn Tiên Lãng;
Nhóm Ngữ văn, tổ KHXH xây dựng báo cáo chuyên đề cấp huyện: “Xây dựng kế hoạch dạy học, ma trận, đặc tả đề kiểm tra định kì môn Ngữ văn 9 năm học 2024 -2025” như sau:
A. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ: 
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm yêu cầu thực hiện của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Ngữ văn phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
 2. Xây dựng được ma trận, đặc tả, quỹ đề kiểm tra định kì môn Ngữ 9 phục vụ cho kiểm tra đánh giá định kì, hướng tới thi vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026. 
3. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc xây dựng chương trình nói chung cũng như xây dựng ma trận, đặc tả đề kiểm tra nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện các phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học.
4. Tạo điều kiện để các giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn trong huyện trao đổi kinh nghiệm và học hỏi, khắc phục những khó khăn để xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì môn Ngữ văn khối lớp 9, giúp giáo viên tăng cường năng lực đánh giá  kết quả học tập, rèn luyện của học sinh để đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024- 2025.
B. NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ
1. Báo cáo chuyên đề được thực hiện theo trình tự như sau:
PHẦN I: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 9
PHẦN II. XÂY DỰNG MA TRẬN, ĐẶC TẢ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
PHẦN III. ĐỀ MINH HOẠ, BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN
2. Nội dung cụ thể
PHẦN I: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 9
Căn cứ vào yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn ngữ văn; căn cứ vào thời lượng dành cho các nội dung giáo dục giữa các các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe (dành thời lượng nhiều hơn cho việc rèn luyện kĩ năng đọc), cụ thể :

	Nhóm lớp
	Đọc
	Viết
	Nói và nghe
	Đánh giá định kì

	Từ lớp 6 đến lớp 9
	khoảng 63%
	khoảng 22%
	khoảng 10%
	khoảng 5%


Chúng tôi đã họp nhóm chuyên môn, thảo luận và đi đến thống nhất cách phân chia số tiết cho các nội dung trong từng chủ đề bài học như sau: 
	Đơn vị KT
	Văn bản 1
	Văn bản 2
	Văn bản 3
	Thực hành TV
	Viết
	Nói và nghe

	    Số tiết
	3
	2
	1
	2
	3
	1


Căn cứ vào Thông tư số 08/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15 tháng 05 năm 2024 về việc hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Nhóm chuyên môn chúng tôi thống nhất và đi đến xây dựng kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 9 như sau:
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
Năm học 2024- 2025
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 7. Số học sinh: 292 
2. Tình hình đội ngũ: 
- Số giáo viên: 07
Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0  Đại học 7 ; Trên đại học:0 
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 06; Khá 01
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	- Máy tính
- Ti vi
- PHT
- Bảng phụ
	
	Dạy các bài/ chủ đề trong chương trình của bộ sách: 
Bài 1. Thế giới kì ảo.
Bài 2. Những cung bậc tâm trạng.
Bài 3. Hồn nước nằm trong tiếng mẹ cha.
Bài 4. Khám phá vẻ đẹp văn chương.
Bài 5. Đối diện với nỗi đau.
Bài 6. Giải mã những bí mật.
Bài 7. Hồn thơ muôn điệu.
Bài 8. Tiếng nói của lương tri.
Bài 9. Đi và suy ngẫm.
Bài 10. Văn học – Lịch sử tâm hồn.
	

	2
	- Tranh ảnh, video
	
	Một số  tiết học phần đọc văn bản 
	

	3
	- Bảng phụ
	          
	Tất cả các tiết học ở những lớp không có ti vi
	

	4
	Sách đọc mở rộng các thể loại trong chương trình
	
	Các bài đọc thực hành, đọc mở rộng
	

	5
	Thiết bị trong dạy học dự án ở bài 10:
- Thư viện nhà trường, các góc đọc sách của lớp.
- Các phương tiện dạy học như: giấy vẽ, màu vẽ, tranh ảnh, phim ngắn…
	
	Bài 10. Sách – người bạn đồng hành
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Thư viện
	01
	Bài 10. Văn học – Lịch sử tâm hồn 
(Phần Nói và nghe: Phát triển văn hóa đọc)
	

	2
	Sân trường
	03
	Bài 5. Đối diện với nỗi đau. (Phần Nói và nghe: Thảo luận về 1 vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi được gợi ra từ tác phẩm văn học)
	

	3
	Phòng bộ môn
	07
	Tất cả các tiết học
	


II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
                                                  HỌC KÌ I ( 18 tuần, 72 tiết)
	STT
	Bài học

	Số tiết

	Tuần

	Yêu cầu cần đạt


	




1
	

Bài 1. Thế giới kì ảo (Số tiết: 12)
	Tri thức Ngữ văn +  Đọc: Chuyện người con gái Nam Xương (trích Truyền kì mạn lục, Nguyễn Dữ) 
Lồng ghép GDQP, AN: Hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược đối với dân tộc Việt Nam
	3
	1
	I. VỀ NĂNG LỰC
1. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong truyện truyền kì như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện.
- Nêu được nội dung bao quát của VB; bước đầu biết phân tích các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
- Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu VB văn học.
- Nhận biết được điển tích, điển cố và phân tích được tác dụng của chúng; nhận biết được sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn.
[bookmark: _Hlk173224283]- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.
- Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự.
2. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)
-  Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
- Biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau; hình thành được ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho.
II. VỀ PHẨM CHẤT
Trung thực trong các mối quan hệ ứng xử; yêu quý, trân trọng những con người có phẩm chất tốt đẹp.

	
	
	Tiết 4:  Thực hành tiếng Việt
	1
	
	

	
	
	Đọc: Dế chọi (Bồ Tùng Linh)
	2
	
2
	

	
	
	Tiết 7: Thực hành tiếng Việt.
	1
	
	

	
	
	Đọc: Sơn Tinh – Thuỷ Tinh (trích, Nguyễn Nhược Pháp)
	1
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)
	3
	
3
	

	
	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)
	1
	
	

	
	
	Củng cố mở rộng Thực hành đọc:  Ngọc nữ về tay chân chủ (làm ở nhà)
	

	





2
	



Bài 2. Những cung bậc tâm trạng
(Số tiết: 12 )

	Tri thức Ngữ văn +  Đọc: Nỗi niềm chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm, nguyên tác của Đặng Trần Côn, bản dịch của Đoàn Thị Điểm)
Lồng ghép GDQP, AN: Hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược đối với dân tộc Việt Nam
	3
	
4
	I. VỀ NĂNG LỰC
1. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
[bookmark: _Hlk173224054]- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát.
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
- Nhận biết và phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của VB văn học.
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của các biện pháp tu từ: chơi chữ, điệp thanh và điệp vần.
[bookmark: _Hlk173224313]- Viết được VB nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.
- Biết thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
2. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
- Biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau; hình thành được ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho.
II. VỀ PHẨM CHẤT
Yêu thương, đồng cảm với con người và trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống.

	
	
	Tiết 16: Thực hành tiếng Việt
	1
	
	

	
	
	Đọc: Tiếng đàn mưa (Bích Khê)
	2
	
5
	

	
	
	Tiết 19: Thực hành tiếng Việt
	1
	
	

	
	
	Đọc: Một thể thơ độc đáo của người Việt (Dương Lâm An)
	1
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (thơ song thất lục bát)
	3
	

6
	

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (được gợi ra từ tác phẩm văn học)
	1
	
	

	
	
	Củng cố mở rộng Thực hành đọc: Nỗi sầu oán của người cung nữ (làm ở nhà)
	

	



3
	


Bài 3. Hồn nước nằm trong tiếng mẹ cha 
(số tiết: 16 tiết)
	Tri thức Ngữ văn +  Đọc: Kim – Kiều gặp gỡ (trích Truyện Kiều, Nguyễn Du)
	3
	7
	I. VỀ NĂNG LỰC
1. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, lời thoại.
- Nhận biết và phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật; lời đối thoại và lời độc thoại trong VB truyện.
- Có một số hiểu biết sơ giản về chữ viết tiếng Việt: chữ Nôm và chữ quốc ngữ.
- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.
- Biết trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự.
2. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tự chủ và tự học)
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
- Phân tích được tình huống trong học tập; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.
- Nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được GV, bạn bè góp ý; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác khi gặp khó khăn trong học tập.
II. VỀ PHẨM CHẤT
- Tự hào, trân trọng những di sản văn hoá, văn học của dân tộc; có ý thức gìn giữ và phát triển tiếng Việt.

	
	
	Tiết 28:Thực hành tiếng Việt
	1
	
	

	
	
	Đọc: Lục Vân Tiên đánh cướp, cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu) 
	2
	8, 9
	

	
	
	 Tiết 31: Thực hành tiếng Việt.
	1
	
	

	
	
	Ôn tập giữa kỳ I

	2
	
	

	
	
	Kiểm tra giữa học kỳ I

	2
	9
	

	
	
	Đọc: Tự tình (bài 2) (Hồ Xuân Hương) 
	1
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (trong đời sống của học sinh hiện nay)
	3
	10
	

	
	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh hiện nay
	1
	
	

	
	
	Củng cố mở rộng Thực hành đọc: Kiều ở lầu Ngưng Bích (làm ở nhà)
	

	




4
	


Bài 4: Khám phá vẻ đẹp văn chương 
(Số tiết: 13)

	Tri thức Ngữ văn +  Đọc: “Người con gái Nam Xương” – một bi kịch của con người (Nguyễn Đăng Na)
	
3
	
11
	I. VỀ NĂNG LỰC
1. Năng lực đặc thù
- Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB.
- Nhận biết được vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với việc đọc hiểu tác phẩm văn học; hiểu được cùng một vấn đề đặt ra trong VB, người đọc có thể tiếp nhận khác nhau.
- Nhận biết được sự khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; biết cách dùng dấu câu khi dẫn trực tiếp và gián tiếp; biết cách tham khảo, trích dẫn tài liệu để tránh đạo văn.
- Viết được một VB nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó; có hiểu biết và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, biết cách trích dẫn VB của người khác.
- Biết thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
2. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)
- Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
- Phân tích được tình huống trong học tập; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.
II. VỀ PHẨM CHẤT
- Yêu thích việc khám phá vẻ đẹp văn chương, trân trọng lao động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn.

	
	
	Tiết 44: Thực hành tiếng Việt
	1
	
	

	
	
	Trả bài giữa kì I
	1
	
12
	

	
	
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Đọc:  Từ “Thằng quỷ nhỏ” của Nguyễn Nhật Ánh nghĩ về những phẩm chất của một tác phẩm viết cho thiếu nhi (Trần Văn Toàn)
	2
	
	

	
	
	Tiết 48: Thực hành tiếng Việt
	1
	
	

	
	
	Đọc: Ngày xưa (Vũ Cao)
	1
	13
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (truyện)
	3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (Làm thế nào để học tốt môn Ngữ văn?)
	

1
	

14
	

	
	
	Củng cố mở rộng Thực hành đọc: “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng”, một bài thơ tiễn biệt tiêu biểu trong thơ Đường (Làm ở nhà)
	

	


5
	Bài 5. Đối diện với nỗi đau 
(Số tiết: 12)
	Tri thức Ngữ văn +  Đọc: Rô-mê-ô và Giu-li-ét (trích, Uy-li-am Sếch-xpia)
	3
	14
	I. VỀ NĂNG LỰC
1. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại.
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do VB đã học mang lại.
- Nhận biết được đặc điểm của câu rút gọn, câu đặc biệt và hiểu được chức năng của các kiểu câu này để sử dụng một cách hiệu quả.
- Viết được bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.
- Biết thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
2. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tự chủ và tự học)
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
- Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.
- Biết làm chủ tình cảm, cảm xúc để có hành vi phù hợp trong học tập và đời sống; bình tĩnh trước những thay đổi bất ngờ của hoàn cảnh.
II. VỀ PHẨM CHẤT
Coi trọng những giá trị nhân văn cao đẹp; lựa chọn hành động và cách ứng xử phù hợp để có được hạnh phúc chân chính.


	
	
	Tiết 57: Thực hành tiếng Việt
	1
	
15
	

	
	
	Đọc: Lơ-xít (trích, Coóc-nây) 
	2
	
	

	
	
	Tiết 60: Thực hành tiếng Việt
	1
	
	

	
	
	Đọc: Bí ẩn của làn nước (Bảo Ninh)
	1
	
16
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (kịch)
	3
	
	

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (được gợi ra từ tác phẩm văn học đã đọc)
	1
	17
	

	
	
	Củng cố mở rộng Thực hành đọc: Âm mưu và tình yêu  (làm ở nhà)
	

	6
	Ôn tập và kiểm tra
(Số tiết: 4)
	Ôn tập cuối học kì I 
	2
	17, 18
	- Nêu được kiến thức về các loại, thể loại văn bản đọc, kiến thức tiếng Việt và kiến thức các kiểu bài viết, bài nói và nghe đã đươc học ở Ngữ văn 9, tập I.
- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đọc, rèn luyện trong cả năm học để giải quyết các bài tập tổng hợp.

	
	
	Kiểm tra cuối học kì I
	2
	
	

	7
	
	Đọc mở rộng
	2
	18
	

	
	
	Trả bài kiểm tra học kì I
	1
	
	



                                                    HỌC KÌ II (17 tuần, 68 tiết)
	STT
	Bài học

	Số tiết

	Tuần

	Yêu cầu cần đạt


	



8
	


Bài 6. Giải mã những bí mật
(Số tiết: 12)
	Tri thức Ngữ văn +  Đọc:  Ba sinh viên (Cô-nan Đoi)

	3
	
19
	I. VỀ NĂNG LỰC
1. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
[bookmark: _Hlk173224480]- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong truyện trinh thám như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện.
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do VB đã học mang lại.
- Nhận biết được các kiểu câu ghép, kết từ để nối các vế câu ghép; biết lựa chọn câu đơn hoặc câu ghép trong hoạt động giao tiếp.
· [bookmark: _Hlk173224496]Viết được một truyện kể sáng tạo, có thể mô phỏng một truyện đã đọc; sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong truyện.
- Biết kể một câu chuyện tưởng tượng (có bối cảnh, nhân vật, cốt truyện,...).
2. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
- Biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau; hình thành được ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho.
II. VỀ PHẨM CHẤT
- Sống trung thực, trách nhiệm; tôn trọng pháp luật.

	
	
	Tiết 76: Thực hành tiếng Việt
	1
	
	

	
	
	Đọc: Bài hát đồng sáu xu (A-ga-tha Crít-ti)

	2
	20
	

	
	
	Tiết 80: Thực hành tiếng Việt
	1
	
	

	
	
	Đọc: Phạm Xuân Ẩn – tên người như cuộc đời (Nguyễn Thị Ngọc Hải)

	1
	
	

	
	
	Viết: Viết truyện ngắn sáng tạo (truyện có yếu tố trinh thám)

	3
	21
	

	
	
	Nói và nghe: Kể một câu chuyện tưởng tượng
	1
	
	

	
	
	Củng cố mở rộng Thực hành đọc: Ba viên ngọc bích (làm ở nhà)
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Bài 7. Hồn thơ muôn điệu 
(Số tiết: 12)

	Tri thức Ngữ văn +  Đọc:  Tiếng Việt (Lưu Quang Vũ)

	3
	
22
	I. VỀ NĂNG LỰC
1. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ.
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Hiểu được sự phát triển của ngôn ngữ thể hiện qua những nghĩa mới của từ ngữ và từ ngữ mới; biết vận dụng để trau dồi vốn từ.
- Bước đầu biết làm một bài thơ tám chữ; viết được đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tám chữ.
- Biết thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
2. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)
- Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ; xác định được những công việc có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm.
- Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.
II. VỀ PHẨM CHẤT
- Có tình yêu đối với thơ ca và vẻ đẹp của con người, cuộc sống được thể hiện trong thơ.

	
	
	Tiết 88: Thực hành tiếng Việt
	1
	
	

	
	
	Đọc: Mưa xuân (Nguyễn Bính)

	2
	
23
	

	
	
	Tiết 91: Thực hành tiếng Việt
	1
	
	

	
	
	Đọc: Một kiểu phát biểu luận đề độc đáo của Xuân Diệu ở bài thơ “Vội vàng” (Phan Huy Dũng)

	1
	
	

	
	
	Viết: Tập làm một bài thơ tám chữ
         Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tám chữ

	3
	

24
	

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (được gợi ra từ tác phẩm văn học đã học).
Lồng ghép GDQP, AN: trách nhiệm của học sinh tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Củng cố mở rộng Thực hành đọc: Miền quê (làm ở nhà) 
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Bài 8. Tiếng nói của lương tri 
(Số tiết: 16)
	Ôn tập giữa học kì II
	2
	25
	I. VỀ NĂNG LỰC
1. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
- Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB; mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.
- Biết nhận xét, đánh giá tính chất đúng và sai của vấn đề đặt ra trong VB; liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong VB với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội.
- Phân biệt được cách trình bày vấn đề khách quan (chỉ đưa thông tin) và cách trình bày chủ quan (thể hiện tình cảm, quan điểm của người viết).
- Hiểu được nghĩa và cách dùng tên viết tắt các tổ chức quốc tế quan trọng (như: UN, UNESCO, UNICEF, WHO, WB, IMF, ASEAN, WTO,...).
[bookmark: _Hlk173224573]- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.
- Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự; nghe và nhận biết được tính thuyết phục của một ý kiến, chỉ ra được những hạn chế (nếu có) như lập luận thiếu lô-gíc, bằng chứng chưa đủ hay không liên quan.
2. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
· Biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau; hình thành được ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho.
II. VỀ PHẨM CHẤT
Có tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước và nhân loại; sẵn sàng lên tiếng trước những vấn đề quan trọng, gay cấn.

	
	
	Kiểm tra giữa học kì II
	2
	
	

	
	
	Tri thức Ngữ văn +  Đọc: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (G. G. Mác-két)
Lồng ghép GDQP, AN: Hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược đối với dân tộc Việt Nam; trách nhiệm của học sinh tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	3
	
26
	

	
	
	Tiết 104: Thực hành tiếng Việt.
	1
	
	

	
	
	Đọc:  Biến đổi khí hậu – mối đe dọa sự tồn vong của hành tinh chúng ta
(An-tô-ni-ô Gu-tê-rét)

	2
	
27
	

	
	
	Tiết 107: Thực hành tiếng Việt
	1
	
	

	
	
	Đọc: Bài ca chúc Tết thanh niên (Phan Bội Châu)


	1
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (trong đời sống xã hội)

	3
	

28
	

	
	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự (trong đời sống của cộng đồng, đất nước, nhân loại)
	1
	
	

	
	
	Củng cố mở rộng Thực hành đọc: Chuẩn bị hành trang (làm ở nhà)
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Bài 9. Đi và suy ngẫm 
(Số tiết: 13)

	Tri thức Ngữ văn +  Đọc:  Yên Tử, núi thiêng (Thi Sảnh)
	3
	

29
	I. VỀ NĂNG LỰC
1. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của VB giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử, tác dụng của cách trình bày thông tin trong VB (trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, các đối tượng phân loại, so sánh và đối chiếu,...).
- Phân tích được thông tin cơ bản của VB; biết giải thích ý nghĩa của nhan đề và đánh giá vai trò của các chi tiết quan trọng trong VB.
- Nhận biết và phân tích được quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ dùng để biểu đạt thông tin trong VB.
- Hiểu được các hình thức làm biến đổi, mở rộng cấu trúc câu và ý nghĩa của chúng để vận dụng vào hoạt động tạo lập VB.
[bookmark: _Hlk173224708]- Viết được bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử, có sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ.
- Thuyết minh được (dưới hình thức nói) về một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử, có sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ.
2. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
- Biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau; hình thành được ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho.
II. VỀ PHẨM CHẤT
Tự hào về vẻ đẹp muôn màu của đất nước và truyền thống lịch sử anh hùng của dân tộc; có ý thức gìn giữ những di sản quý báu do ông cha để lại và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

	
	
	Tiết 116: Thực hành tiếng Việt
	1
	
	

	
	
	Đọc: Văn hoá hoa – cây cảnh (Trần Quốc Vượng)
	2
	

30
	

	
	
	Tiết 110: Thực hành tiếng Việt 


	1
	
	

	
	
	Đọc :   Tình sông núi (Trần Mai Ninh)


	1
	
	

	
	
	Viết:  Viết bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử

	2
	
31
	

	
	
	Trả bài kiểm tra giữa kì II
	1
	
	

	
	
	Nói và nghe: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử
	1
	
	

	
	
	Tri thức Ngữ văn +  Đọc:  Yên Tử, núi thiêng (Thi Sảnh)
	1
	32
	

	
	
	Củng cố mở rộng Thực hành đọc: Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long- Hà Nội (làm ở nhà)
	

	


12
	

Bài 10. Văn học – lịch sử tâm hồn 
(Số tiết: 8)

	
Tri thức Ngữ văn +  Đọc: Thách thức đầu tiên
	
4
	32
	I. VỀ NĂNG LỰC
1. Năng lực đặc thù
- Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu VB văn học.
· - Nhận biết và phân tích được đặc điểm của bài phỏng vấn; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm VB với mục đích của nó.
· - Liên hệ, vận dụng được những điều đã đọc từ VB để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
· [bookmark: _Hlk173224737]- Viết được một quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động, sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.
· - Tiến hành được một cuộc phỏng vấn ngắn, xác định được mục đích, nội dung và cách thức phỏng vấn.
· 2. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tự chủ và tự học)
· - Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với biểu đồ, số liệu, công thức, kí hiệu, hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận các vấn đề.
· - Phát hiện yếu tố mới, tích cực trong những ý kiến của người khác; hình thành ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho.
- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.
II. VỀ PHẨM CHẤT
Yêu mến và trân trọng vẻ đẹp, giá trị của nền văn học dân tộc.

	
	
	Viết: Thách thức thứ 2

	
2
	33
	

	
	
	Nói và nghe: Về đích: Ngày hội với sách
	2
	33
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	Ôn tập học kì II
	Ôn tập học kì II
	2
	34
	- Nêu được kiến thức về các loại, thể loại văn bản đọc, kiến thức tiếng Việt và kiến thức các kiểu bài viết, bài nói đã đươc học, thực hành ở Ngữ văn 9, tập II.
- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đọc, rèn luyện trong cả năm học để giải quyết các bài tập tổng hợp.

	
	
	Kiểm tra học kì II
	2
	34, 35
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	Đọc mở rộng 
	2
	35
	

	
	
	Trả bài kiểm tra cuối kì II
	1
	
	


2. Kiểm tra, đánh giá 
2.1. Quy định về cơ số điểm kiểm tra mỗi học kì
- Số điểm kiểm tra thường xuyên: 04
- Kiểm tra giữa HK: 01
- Kiểm tra cuối HK: 01
2.2. Quy định về thời điểm và hình thức kiểm tra 
a. Với bài kiểm tra thường xuyên
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên bằng các hình thức: hỏi-đáp, viết; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, đối với môn Ngữ văn lớp 9, chúng tôi lên kế hoạch cụ thể cho việc kiểm tra đánh giá học sinh như sau: 
Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	Học kì

	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Hình thức
(4)

	



I
	1
	Linh hoạt
	Linh hoạt
	Kiểm tra HS học bài cũ, nắm kiến thức trong suốt các chủ đề

	
	2
	Thực hiện ở nhà
	Sau khi học xong chủ đề 1
	Chấm vở của HS

	
	3
	15 phút
	Lồng ghép khi thực hiện đọc văn bản 2 chủ đề 3
	Trắc nghiệm khách quan

	
	4
	Thực hiện ở nhà
	Lồng ghép khi thực hiện ôn tập HKI
	chấm sản phẩm học tập của HS (đề cương ôn tập HKI)

	


II
	1
	Thực hiện ở nhà
	Sau khi học xong chủ đề 6
	Chấm sản phẩm của HS – bài văn kể chuyện sáng tạo 

	
	2
	Linh hoạt
	Linh hoạt
	Kiểm tra HS học bài cũ, nắm kiến thức trong suốt các chủ đề

	
	3
	15 phút
	Lồng ghép khi thực hiện đọc văn bản 2 chủ đề 9
	Trắc nghiệm khách quan

	
	4
	Thực hiện ở nhà
	Lồng ghép khi thực hiện ôn tập HKI
	chấm sản phẩm học tập của HS (đề cương ôn tập HKII)


Kiểm tra đánh giá định kì
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	





Giữa Học kỳ 1
	





90 phút
	





Tuần 9
	1. Kiến thức:
- Tri thức về truyện lịch truyền kì; thơ song thất lục bát; truyện thơ Nôm
- Nhận biết được điển tích, điển cố và phân tích được tác dụng của chúng; nhận biết được sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn; tác dụng của các biện pháp tu từ: chơi chữ, điệp thanh và điệp vần.
- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.
2. Năng lực:
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong truyện truyền kì như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện.
- Nêu được nội dung bao quát của VB; bước đầu biết phân tích các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
- Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu VB văn học.
- Nhận biết được điển tích, điển cố và phân tích được tác dụng của chúng; nhận biết được sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn.
Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.
3. Phẩm chất:
- Trung thực trong các mối quan hệ ứng xử; yêu quý, trân trọng những con người có phẩm chất tốt đẹp.
- Tự hào, trân trọng những di sản văn hoá, văn học của dân tộc; có ý thức gìn giữ và phát triển tiếng Việt.
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 17
	1. Kiến thức:
- Tri thức về văn nghị luận; kịch
- Sự khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; biết cách dùng dấu câu khi dẫn trực tiếp và gián tiếp; biết cách tham khảo, trích dẫn tài liệu để tránh đạo văn ; đặc điểm của câu rút gọn, câu đặc biệt và hiểu được chức năng của các kiểu câu này để sử dụng một cách hiệu quả
- Viết được một VB nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó 
2. Năng lực:
- Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB.
- Nhận biết được vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với việc đọc hiểu tác phẩm văn học; hiểu được cùng một vấn đề đặt ra trong VB, người đọc có thể tiếp nhận khác nhau.
- Nhận biết được sự khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; biết cách dùng dấu câu khi dẫn trực tiếp và gián tiếp; biết cách tham khảo, trích dẫn tài liệu để tránh đạo văn.
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại.
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do VB đã học mang lại.
- Nhận biết được đặc điểm của câu rút gọn, câu đặc biệt và hiểu được chức năng của các kiểu câu này để sử dụng một cách hiệu quả.
- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học.
3. Phẩm chất:
- Yêu thích việc khám phá vẻ đẹp văn chương, trân trọng lao động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn.
- Coi trọng những giá trị nhân văn cao đẹp; lựa chọn hành động và cách ứng xử phù hợp để có được hạnh phúc chân chính.
	Tự luận

	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 25
	1. Kiến thức:
- Tri thức về truyện trinh thám, thơ tự do
- Các kiểu câu ghép, kết từ để nối các vế câu ghép; biết lựa chọn câu đơn hoặc câu ghép trong hoạt động giao tiếp, nghĩa mới của từ ngữ và từ ngữ mới; biết vận dụng để trau dồi vốn từ.
· Viết được một truyện kể sáng tạo, có thể mô phỏng một truyện đã đọc; sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong truyện.
2. Năng lực:
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong truyện trinh thám như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện.
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do VB đã học mang lại.
- Nhận biết được các kiểu câu ghép, kết từ để nối các vế câu ghép; biết lựa chọn câu đơn hoặc câu ghép trong hoạt động giao tiếp.
· Viết được một truyện kể sáng tạo, có thể mô phỏng một truyện đã đọc; sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong truyện.
- Biết kể một câu chuyện tưởng tượng (có bối cảnh, nhân vật, cốt truyện,...).
3. Phẩm chất:
- Sống trung thực, trách nhiệm; tôn trọng pháp luật
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 34
	1. Kiến thức:
- Tri thức về văn bản nghị luận, VB thông tin
- Phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ dùng để biểu đạt thông tin trong VB.
- Các hình thức làm biến đổi, mở rộng cấu trúc câu và ý nghĩa của chúng để vận dụng vào hoạt động tạo lập VB.
- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.
- Viết được bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử, có sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ.
2. Năng lực:
- Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB; mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.
- Biết nhận xét, đánh giá tính chất đúng và sai của vấn đề đặt ra trong VB; liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong VB với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội.
- Phân biệt được cách trình bày vấn đề khách quan (chỉ đưa thông tin) và cách trình bày chủ quan (thể hiện tình cảm, quan điểm của người viết).
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của VB giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử, tác dụng của cách trình bày thông tin trong VB (trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, các đối tượng phân loại, so sánh và đối chiếu,...).
- Phân tích được thông tin cơ bản của VB; biết giải thích ý nghĩa của nhan đề và đánh giá vai trò của các chi tiết quan trọng trong VB.
- Nhận biết và phân tích được quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ dùng để biểu đạt thông tin trong VB.
- Hiểu được các hình thức làm biến đổi, mở rộng cấu trúc câu và ý nghĩa của chúng để vận dụng vào hoạt động tạo lập VB.
3. Phẩm chất:
- Có tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước và nhân loại; sẵn sàng lên tiếng trước những vấn đề quan trọng, gay cấn.
- Tự hào về vẻ đẹp muôn màu của đất nước và truyền thống lịch sử anh hùng của dân tộc; có ý thức gìn giữ những di sản quý báu do ông cha để lại và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
	Tự luận


II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN II. XÂY DỰNG MA TRẬN, ĐẶC TẢ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 
HỌC KÌ I 
Căn cứ vào đánh giá giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông 2018 (mục tiêu đánh giá, căn cứ đánh giá, nội dung đánh giá, cách thức đánh giá);
Căn cứ thông tư 22/2021/TT- BGDĐT ngày 20/7/2021 quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT;
Dựa vào nội dung bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống mà chúng tôi đã lựa chọn
Nhóm chuyên môn chúng tôi xác  định chương trình môn Ngữ văn 9 học kì I gồm các thể loại: Truyện truyền kì, thơ song thất lục bát, truyện thơ Nôm, Văn bản nghị luận, bi kịch. Phần viết gồm các kiểu bài: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục; Viết được VB nghị luận phân tích một tác phẩm văn học. Học kì II gồm các thể loại: truyện trinh thám, thơ tự do, văn bản nghị luận, văn bản thông tin. Phần viết gồm: Viết được một truyện kể sáng tạo, có thể mô phỏng một truyện đã đọc; sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong truyện; Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục; Viết được bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử, có sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ; Viết được một quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động, sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ. Vì vậy chúng tôi đã thảo luận và đi đến thống nhất xây dựng ma trận, đặc tả đề kiểm tra định kì như sau:
MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
1. MA TRẬN GIỮA HKI
	STT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	
1
	
Đọc hiểu
	1. Truyện truyền kì
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	
	
	2. Thơ song thất lục bát
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Truyện thơ Nôm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
Viết
	1. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	

40

	
	
	2. Viết được VB nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	
100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.
2. BẢNG ĐẶC TẢ GIỮA HKI
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	






1.
	






Đọc hiểu
	





1. Truyện truyền kì
	Nhận biết:
-  Nhận biết được một số yếu tố trong truyện truyền kì như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính.
- Xác định được lời người kể chuyện và lời nhân vật; lời đối thoại và lời độc thoại trong văn bản. 
- Nhận biết được sự khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trong truyện truyền kì.
Thông hiểu:
- Nêu được nội dung bao quát của văn bản.
- Phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của văn bản, 
- Phân tích được một số yếu tố trong truyện truyền kì như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính.  
- Phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.
- Hiểu được thái độ, tình cảm, quan điểm của tác giả trong đoạn trích/ văn bản.
- Phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Phân biệt được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn; tác dụng của điển tích, điển cố; tác dụng của các phép biến đổi và mở rộng cấu trúc câu;  tác dụng của các kiểu câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp 
Vận dụng: 
-  Rút ra được bài học, thông điệp về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản mang lại. Thể hiện thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong văn bản.
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với tình cảm, quan niệm, cách nghĩ của bản thân trước một vấn đề đặt ra trong đời sống hoặc văn học.
- Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu văn bản 
	3 TN

	5TN

	2TL

	

	
	
	











2. Thơ song thất lục bát
	Nhận biết:
- Nhận biết được một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
- Nhận biết được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của VB văn học.
- Nhận biết các biện pháp tu từ: chơi chữ, điệp thanh và điệp vần.
Thông hiểu:
- Phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của văn bản. 
- Phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản. 
- Phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của tác giả thể hiện qua văn bản.
- Phân biệt được sự khác nhau giữa thơ song thất lục bát với thơ lục bát.
- Lí giải được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ.
- Hiểu được thái độ, tình cảm, quan điểm của tác giả trong đoạn trích/ văn bản.
- Phân biệt được sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn; tác dụng của điển tích, điển cố trong thơ.
Vận dụng:
- Rút ra được bài học, thông điệp về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản mang lại.
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với tình cảm, quan niệm, cách nghĩ của bản thân trước một vấn đề đặt ra trong đời sống hoặc văn học.
- Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu văn bản 
	
	
	
	

	
	
	






3. Truyện thơ Nôm
	Nhận biết:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, lời thoại. 
- Nhận biết được sự kết hợp giữa những yếu tố quy phạm của văn học trung đại và yếu tố bình dân trong truyện thơ. 
- Nhận biết được sự khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trong truyện thơ Nôm.
Thông hiểu:
- Nêu được nội dung bao quát của văn bản.
- Phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của truyện thơ. 
- Phân tích được một số yếu tố của truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, lời thoại, nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật trong truyện thơ. 
- Phân tích, lí giải được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của truyện thơ.
- Hiểu được thái độ, tình cảm, quan điểm của tác giả trong đoạn trích/ văn bản.
- Phân biệt được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn; tác dụng của điển tích, điển cố; tác dụng của các phép biến đổi và mở rộng cấu trúc câu;  tác dụng của các kiểu câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp.
Vận dụng:
 - Rút ra được bài học, thông điệp về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản mang lại. Thể hiện thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong văn bản.
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với tình cảm, quan niệm, cách nghĩ của bản thân trước một vấn đề đặt ra trong đời sống hoặc văn học.
- Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu văn bản 
	
	
	
	

	
2
	
Viết
	

1. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết
	Nhận biết: 
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được một bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.
	
	
	
	1TL*


	
	
	
2. Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (truyện truyền kì, thơ song thất lục bát, truyện thơ Nôm)
	Nhận biết:
Thông hiểu:
Vận dụng:
Vận dụng cao: 
Viết được VB nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.
	
	
	
	

	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.
MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
1. MA TRẬN HKI
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	
1
	
Đọc hiểu
	1. Văn bản nghị luận
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	
	
	2. Bi kịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
Viết
	
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	

40

	
	
	Viết được bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (Truyện, kịch)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	
100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.
2. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	






1.
	






Đọc hiểu
	






1.Văn bản nghị luận
	Nhận biết:
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB…
- Nhận biết được vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với việc đọc hiểu tác phẩm văn học.
- Nhận biết được sự khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. 
Thông hiểu:
- Hiểu được vai trò của các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.
- Hiểu được thái độ, tình cảm, quan điểm của tác giả trong đoạn trích/ văn bản.
- Phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB.
- Hiểu được cùng một vấn đề đặt ra trong VB, người đọc có thể tiếp nhận khác nhau.
- Biết cách dùng dấu câu khi dẫn trực tiếp và gián tiếp; biết cách tham khảo, trích dẫn tài liệu để tránh đạo văn.
Vận dụng:
- Rút ra được bài học, thông điệp về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản mang lại. Thể hiện thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong văn bản.
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với tình cảm, quan niệm, cách nghĩ của bản thân trước một vấn đề đặt ra trong đời sống hoặc văn học.
- Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu văn bản 
	3 TN

	3TN
1TL

	2TL

	

	
	
	






2. Bi kịch
	Nhận biết:
- Nhận biết được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại.
- Nhận biết được đặc điểm của câu rút gọn, câu đặc biệt 
Thông hiểu:
- Phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại.
- Hiểu được thái độ, tình cảm, quan điểm của tác giả trong đoạn trích/ văn bản.
- Hiểu được chức năng của câu rút gọn, câu đặc biệt để sử dụng một cách hiệu quả. 
Vận dụng:
- Rút ra được bài học từ nội dung văn bản. Thể hiện thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong văn bản.
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức nghệ thuật sau khi đọc hiểu văn bản.
- Vận dụng những hiểu biết về lịch sử văn học để đọc hiểu văn bản.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
Viết
	 Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (truyện, kịch).
	Nhận biết: 
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.
	
	
	
	1TL*


	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40



PHẦN III. ĐỀ MINH HOẠ, BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN
[bookmark: _Hlk141507458]      
	PHÒNG GD&ĐT TIÊN LÃNG
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

  (Đề kiểm tra gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn : Ngữ văn    Lớp: 9
Thời gian làm bài: 90 phút


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm): Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi
                                          “Bây giờ đã ra lòng ruồng rẫy,
                                           Để thân này nước chảy hoa trôi.
                                          	 Hoá công sao khéo trêu ngươi?
                                            Bóng đèn tà nguyệt tẻ mùi ký sinh.
                                            Cảnh hoa lạc nguyệt minh hôm ấy,
                                            Lửa hoàng hôn như cháy tấm son.
                                            	Hoàng hôn thôi lại hôn hoàng,
                                            Nguyệt hoa thôi lại thêm buồn nguyệt hoa!
                                             Buồn vì nỗi nguyệt tà ai trọng,
                                            	Buồn vì điều hoa rụng ai nhìn!
                                            Tình buồn cảnh lại vô duyên,
                                             Tình trong cảnh ấy, cảnh bên tình này.”
                                         (Trích Cung oán ngâm khúc - Nguyễn Gia Thiều)
Câu 1 (0.5đ): Dòng nào sau đây nói đúng về cấu trúc thơ song thất  lục bát?
           A. Thể thơ  song thất lục bát là thể thơ của dân tộc Việt Nam đã có từ rất lâu đời.
           B.Thể thơ song thất  lục bát là thể thơ  gồm nhiều câu thơ dài ngắn khác nhau kết lại tạo nên một bài thơ hoàn chỉnh.
     C. Thơ song thất lục bát gồm có 2 câu 7 chữ và 1 câu 6 chữ, 1 câu 8 chữ. Chữ cuối câu bảy trên vần với chữ thứ 5 câu bảy dưới, chữ cuối câu bảy dưới vần với chữ cuối câu lục, tiếng cuối câu lục vần với chữ thứ 6 câu bát.
    D.Thể thơ song thất lục bát được tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau.
Câu 2 (0.5đ): Đoạn trích trên  tâm trạng của ai?
         A. Bậc quân vương                                B. Người cung nữ
         C. Người bạn của cung nữ                    D. Người hầu của cung nữ
Câu 3 (0.5đ): Hai dòng thơ “Buồn vì nỗi nguyệt tà ai trọng/Buồn vì điều hoa rụng ai nhìn!”sử dụng biện pháp tu từ nào?
       A. So sánh                                    B. Nhân hóa
       C. Điệp ngữ                                  D. Nói quá
Câu 4: Nêu hiệu quả biện pháp tu từ vừa tìm trong câu 3?
       A. Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
       B. Khẳng định, bày tỏ nỗi buồn  đau đáu trong tâm trạng nhân vật trữ tình. 
       C.Thể hiện sự xót thương trong chính nhà thơ. 
        D. Cả 3 phương án trên
Câu 5 (0.5đ): Nghĩa của yếu tố minh trong “nguyệt minh” ở câu thơ “Cảnh hoa lạc nguyệt minh dường ấy” có nghĩa là gì?
    	  A. Trăng sáng                                                       B. Trăng mờ
     	C. Trăng tối                                                           D. Trăng tròn
Câu 6 (0.5đ): Chỉ ra nét độc đáo về hình thức ngôn ngữ của đoạn thơ trên?
   	 A. Ngôn ngữ mộc mạc, bình dân.
    	B. Ngôn ngữ uyên thâm, đài các.
   	  C. Ngôn ngữ sang trọng, giàu hình ảnh.
   	  D. Ngôn ngữ tài hoa, đài các, sang trọng, rất nhiều chữ Hán, điển cố.
Câu 7 (0.5đ): Cảm hứng chủ đạo của tác giả thể hiện trong đoạn thơ trên là gì? 
A. Oán trách                               B. Thương cảm
C.Phê phán                                 D.Mỉa mai
Câu 8 (0.5đ): Dòng nào thể hiện chính xác tình cảm của tác giả trong  khúc ngâm trên?
          A. Phê phán lối ăn chơi, hưởng lạc,bạc bẽo của vua chúa xưa.
          B. Thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với thân phận buồn tủi của người cung nữ.
          C. Thể hiện khao khát được sống trong nhung lụa của người cung nữ.
          D. Lên án chế độ phong kiến đẩy người phụ nữ vào kiếp buồn tủi.
Câu 9 (1.0 đ): Qua tâm trạng của người cung nữ trong đoạn trích, cùng với những hiểu biết về lịch sử, em hiểu gì về số phận người cung nữ trong xã hội phong kiến xưa? 
Câu 10 (1.0đ): Bài học em rút ra cho bản thân qua văn bản ? 
II. Viết (4,0 điểm)
Hiện nay tình trạng xả rác bừa bãi ở trường học hoặc khu vực dân cư đang diễn ra khá phổ biến. Em hãy viết một bài văn nghị luận để giải quyết vấn đề trên.

                                 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
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	Câu 9
- Khái quát được tâm trạng người cung nữ trong đoạn trích: Buồn tủi, cô đơn, đau xót cho bản thân ngày một tàn tạ, héo úa, đồng thời là tâm trạng phẫn uất, trách móc nhà vua, trách móc xã hội đã đưa đẩy mình vào tình cảnh hiện tại.
- Từ tâm trạng của người cung nữ, em hình dung” Số phận người cung nữ nói chung trong xã hội cũ: bất hạnh, bi kịch, phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong cung cấm,cuộc đời của họ chìm nổi, hạnh phúc hay khổ đau tùy thuộc vào sự sủng ái của vua.
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	Câu 10
Học sinh có thể trình bày các bài học rút ra cho bản thân:
- Hiểu được số phận bi kịch, đáng thương của người phụ nữ (người cung nữ) trong xã hội cũ.
- Biết đồng cảm, xót thương cho những người phụ nữ nói chung trong xã hội phong kiến.
- Yêu quý, trân trọng, giữ gìn cuộc sống tươi đẹp ngày nay chúng ta đang được hưởng.
.... 
	1.0


	II
	Viết
	4,0

	
	a. Xác định đúng yêu cầu của đề bài: nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: tình trạng xả rác bừa bãi ở trường học hoặc khu vực dân cư
	0,5

	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm  sáng tỏ vấn đề của bài viết:
- Xác định được các ý của bài viết.
- Sắp xếp các ý của bài viết hợp lí theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề: Tình trạng xả rác bừa bãi ở trường học và khu vực dân cư. Đây là một vấn đề cấp bách cần được giải quyết
* Triển khai vấn đề nghị luận:
+ Giải thích vấn đề: Xả rác bừa bãi là hành vi vứt, thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường.
+ Phân tích các khía cạnh của vấn đề: thực trạng (Tại các trường học, rác thải thường tập trung ở sân trường, hành lang, lớp học, nhà vệ sinh… Các loại rác thải thường gặp là vỏ bánh kẹo, giấy vụn, chai nhựa, lon nước ngọt… Ở khu dân cư, rác thải thường được vứt bừa bãi ra đường phố, vỉa hè, cống rãnh, ao hồ… ), nguyên nhân (Ý thức kém của một bộ phận người dân, thiếu hệ thống thùng rác công cộng, xử phạt chưa nghiêm…), hậu quả (Ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, mất mỹ quan đô thị…)
+ Mở rộng trao đổi với quan điểm hoặc ý kiến trái chiều để có cái nhìn toàn diện.
+ Đề xuất giải pháp có tính khả thi và thuyết phục (giải pháp 1 lí lẽ (tính hiệu quả, tính khả thi) + bằng chứng; Giải pháp n: lí lẽ + bằng chứng… ):
Ví dụ: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thùng rác hợp lý; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm…
* Khẳng định lại ý nghĩa của việc khắc phục, giải quyết vấn đề
và rút ra bài học cho bản thân
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	PHÒNG GD&ĐT TIÊN LÃNG
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

  (Đề kiểm tra gồm 05 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn : Ngữ văn    Lớp: 9
Thời gian làm bài: 90 phút


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm): Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi
Khoảng trời, hố bom
 	…..
[bookmark: _Hlk174165761](1) Bài thơ như câu chuyện kể về sự hi sinh dũng cảm của một cô gái mở đường: "Chuyện kể rằng em cô gái mở đường/ Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương/ Cho đoàn xe kịp giờ ra trận/ Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa/ Đánh lạc hướng thù hứng lấy luồng bom". Chất tự sự khá đậm rõ, điều ấy chắc ai cũng biết và nhiều người đã phân tích.
(2) Tuy nhiên, cái hay đạt độ tinh diệu của bài thơ không nằm ở đấy mà nó lung linh phát sáng bởi những so sánh, biểu tượng đầy nghệ thuật sau khúc dạo đầu trên. Mọi chuyện đã ở thì quá khứ; khi đơn vị hành quân qua con đường mòn, những chiến sĩ ra trận chỉ còn thấy hố bom và huyền tích về người con gái hi sinh. Giọng thơ không còn cứng cỏi, vang vang như trước nữa mà nó đã lắng xuống, trầm vọng như tiếng thở dài đầy thương cảm: "Em nằm dưới đất sâu". Không thương cảm sao được khi biết rằng cô gái "nằm dưới đất sâu" giữa những hố bom nham nhở đang còn trẻ lắm; đấy là một trinh nữ anh hùng, một biểu tượng bất tử của tinh thần yêu nước Việt Nam: "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh".
[bookmark: _Hlk174165413](3) Cái chết của cô gái "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" chính là thông điệp mà tác giả gửi gắm vào bài thơ bằng những so sánh và hình ảnh đẹp trong thi phẩm. "Em…" trở thành "khoảng trời đã nằm yên trong đất". Đấy là một khoảng trời được tỏa sáng bởi tâm hồn người con gái nên đêm đêm "Những vì sao ngời chói lung linh". Ta hầu như không còn thấy nữa sự tan hoang, chết chóc; vượt lên tất cả, bao trùm tất cả là vẻ đẹp bao la, vĩnh hằng của thiên nhiên đất nước: "Có phải thịt da em mềm mại trắng trong/ Đã hóa thành những vầng mây trắng/ Và ban ngày khoảng trời ngập nắng/ Đi qua khoảng trời em/ Vầng dương thao thức/ Hỡi mặt trời hay chính trái tim em trong ngực…". Ở đây có hai khoảng trời soi ngắm nhau; một khoảng trời "thật" trên cao có các vì sao, có mây trắng, có ánh nắng vầng dương và một khoảng trời "ảo" - "Khoảng trời hố bom" - nằm trong đất có tâm hồn, thịt da, trái tim của người trinh nữ dũng cảm. Hai khoảng trời ấy đều đẹp đẽ, lung linh và vĩnh hằng trong sự liên tưởng đầy tài hoa của tác giả.
(4) Những liên tưởng, so sánh nối tiếp nhau, bổ sung nhau, tôn vinh nhau làm nên vẻ đẹp và sức sống của bài thơ. Từ không đến có, từ ít đến nhiều, từ hữu hạn đến vô hạn, từ cụ thể đến trừu tượng là điều tôi cảm nhận được ở hai câu kết: "Gương mặt em bạn bè tôi không biết/ Nên mỗi người có gương mặt em riêng".
            (Hoà Bình – Báo công an nhân dân số ra ngày 29/12/2014)
Câu 1 (0.5đ): Dòng nào nêu đúng luận đề của đoạn trích trên?
           A. Bàn về bài thơ Khoảng trời, hố bom của Lâm Thị Mỹ Dạ
           B. Lâm Thị Mỹ Dạ làm bài thơ "Khoảng trời hố bom" tại Trường Sơn vào tháng 10 năm 1972, một trong những thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ. 
     C. Những liên tưởng, so sánh nối tiếp nhau, bổ sung nhau, tôn vinh nhau làm nên vẻ đẹp và sức sống của bài thơ.
    D. Bài thơ như câu chuyện kể về sự hi sinh dũng cảm của một cô gái mở đường.
Câu 2 (0.5đ): Đâu không phải là luận điểm mà tác giả đã sử dụng để làm sáng tỏ luận đề của bài viết?
A. Bài thơ như câu chuyện kể về sự hi sinh dũng cảm của một cô gái mở đường.
B. Sự hy sinh của cô gái chính là thông điệp mà tác giả gửi gắm vào bài thơ bằng những so sánh và hình ảnh đẹp trong thi phẩm.
C. Những liên tưởng, so sánh nối tiếp nhau, bổ sung nhau, tôn vinh nhau làm nên vẻ đẹp và sức sống của bài thơ
D. Sự "vượt thoát" chưa thấy đâu, bạn đọc đã chứng kiến những "cái chết thi ca" được cảnh báo trước.
 Câu 3 (0.5đ): Trong đoạn văn 1 tác giả đã sử dụng lí lẽ nào để làm sáng tỏ luận điểm?
A. "Chuyện kể rằng em cô gái mở đường/ Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương/ Cho đoàn xe kịp giờ ra trận/ Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa/ Đánh lạc hướng thù hứng lấy luồng bom"
B. Chất tự sự khá đậm rõ, điều ấy chắc ai cũng biết và nhiều người đã phân tích.
C. "Em…" trở thành "khoảng trời đã nằm yên trong đất".
D. Hai khoảng trời ấy đều đẹp đẽ, lung linh và vĩnh hằng trong sự liên tưởng đầy tài hoa của tác giả.
Câu 4 (0.5đ): Những lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu được tác giả sử dụng trong đoạn văn 3 có tác dụng gì?
A. Làm sáng tỏ luận đề của bài viết
B. Thể hiện thái độ phê phán chiến tranh mà đế quốc Mĩ tiến hành ở Việt Nam.
C. Làm sáng tỏ luận điểm: Bài thơ như câu chuyện kể về sự hi sinh dũng cảm của một cô gái mở đường.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 5 (0.5đ). Những lí lẽ và bằng chứng mà người viết sử dụng trong đoạn văn 4 có tác dụng gì?
A. Làm sáng tỏ một khía cạnh của luận đề trong bài viết.
B. Thể hiện ý  kiến đánh giá chủ quan của tác giả. 
C. Khẳng định Khoảng trời, hố bom là một bài thơ có nhiều liên tưởng, so sánh nối tiếp nhau, bổ sung nhau, tôn vinh nhau
D. Đưa bằng chứng khách quan trước để làm cơ sở cho ý kiến đánh giá chủ quan của tác giả.
Câu 6 (0.5đ): Dòng nào thể hiện chính xác thái độ, tình cảm của tác giả trong  bài viết?
          A. Thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với thân phận của cô gái mở đường.
          B. Trân trọng, ngợi ca, khâm phục vẻ đẹp của  cô gái mở đường cũng như tài năng, tấm lòng của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ.
          C. Thể hiện khao khát được sống trong hoà bình.
          D. Phê phán lối ăn chơi, hưởng lạc,bạc bẽo của vua chúa xưa
Câu 7 (0.5đ): Dấu hai chấm và ngoặc kép trong đoạn văn 1 dùng để làm gì?
A. Trích dẫn lời dẫn gián tiếp.
B. Trích dẫn lời dẫn trực tiếp là những câu thơ trong bài thơ Khoảng trời, hố bom của Lâm Thị Mỹ Dạ.
C. Trích dẫn tài liệu tham khảo.
D. Trích từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.
Câu 8 (0.5đ): Khi tham khảo, trích dẫn tài liệu để tránh đạo văn ta cần lưu ý:
A. Cần lựa chọn nguồn chính thống, tin cậy. 
B. Trích dẫn trực tiếp phải bảo đảm đúng chính xác từng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong bản gốc được trích dẫn. 
C. Phần trích dẫn bao gồm các mục sau đây: lời nói, ý tưởng, quan điểm…, tác giả, tác phẩm/ công trình, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản…
D. Cả A, B, C đều đúng.
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 9 (1.0 đ): Em có đồng tình với quan niệm của tác giả Cái chết của cô gái "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" chính là thông điệp mà tác giả gửi gắm vào bài thơ bằng những so sánh và hình ảnh đẹp trong thi phẩm không? Vì sao? 
Câu 10 (1.0đ): Sau khi đọc văn bản em rút ra bài học gì về cách thưởng thức một văn bản văn học?
II. Viết (4,0 điểm)
Viết bài văn phân tích truyện ngắn sau:
Nhát đinh của bác thợ
                                                              (Phong Thu1)
Cứ mỗi dịp trở về thăm ngôi nhà nơi tôi ra đời và lớn lên ở đó, tôi lại bồi hồi ngắm chiếc ghế tựa đã cũ lắm, một bên chân đã phải nối và nhớ tới một chuyện xưa...
Trong lúc nô đùa, mấy anh em tôi đã làm bong mặt ghế. Cha tôi phải nhờ bác thợ vào chữa lại cho khỏi hỏng thêm. Chúng tôi tò mò ngắm bác thợ lụi cụi làm việc.
Mỗi khi cúi xuống, ngầng lên, chiếc kính trắng trên mắt bác lại tụt xuống. Đôi bàn tay có những ngón sần sùi, gân guôc đặt vào đâu, chỗ đó lập tức thay đổi và chiếc ghế dần dần lành lại như mới. Cuối cùng, sau mấy nhát đinh "chát, chát.", chiếc ghế được đặt ngay ngắn xong xuôi trước mắt chúng tôi.
Cha tôi trả tiền và cảm ơn bác thợ. Bác thợ xoa xoa tay trên mặt ghế vừa được thay lại
như để từ biệt đứa con của mình rồi cháo cả cha tôi, lẫn chúng tôi rồi ra về.
Một lúc sau, trời mưa to. Anh em chúng tôi lại leo lên ghế chơi trò "tàu hoả" mà quên cả trời mưa. Bỗng có ai gõ cửa. Cha tôi vội bước ra, thì thấy bác thợ đã trở lại, toàn thân ướt đẫm. Nước nhỏ giọt từ trong chiếc hòm đồ nghề của bác. Cha tôi hỏi:
- Bác quên gì đấy ạ?
Bác thợ đưa tay vuốt mặt, lắc đầu, nói nhanh:
- Tôi không quên gì, nhưng...
Vừa nói, bác vừa bước tới chiếc ghế do tay bác vừa chữa, xoa xoa tay để tìm cái gì. Anh em chúng tôi không hiểu đầu đuôi thế nào nữa, cứ trố mắt ra nhìn. Chợt bác khẽ reo lên:
- Đây rồi!
Đoạn, bác mở hôm đồ nghề, lấy cái búa ra, đeo kính vào, nheo nheo mắt và bất thần
vung búa gõ đánh "chát" một cái. Xong bác ngẩng lên, cười, nói với cha tôi:
- Đi được một quãng xa, lôi chợt nhớ còn cái đình chưa đóng hết đầu đinh. Để vậy, có người sẽ rách quần áo, bác ạ!
Cha tôi cảm động, lấy thêm tiền biêu bác. Bác không nhận và vội vàng chào. Cha con chúng tôi không ai bảo ai, cùng đứng nhìn theo bác thợ vai khoác cái cưa, tay xách hộp gỗ cắm cúi đi trong mưa. Bóng bác nhoa dần, nhòà dần trên đường quốc lộ mịt mù gió thốc…
Từ buổi ấy, trong trí nhớ non tơ của tôi không bao giờ phai mờ hình dáng bác thợ và cứ nghe rõ mãi nhát đinh của người thợ tận tụy với công việc, với nghề của mình.
(In trong Những truyện ngắn hay viết cho thiều nhi - Phong Thu, NXB Kim Đồng, 2014)

1 Phong Thu: (1934-2020), tên đầy đủ là Nguyễn Phong Thu, quê ở xã Kiên Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Khi nói đến Phong Thu, bạn đọc rộng rãi thường nhận xét ông là nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi. Nhiều tác phẩm của ông có thể xem là truyện cổ tích hiện đại với cách viết hồn nhiên, mang đậm bài học sâu sắc về tinh thần nhân văn, tử tế cảu con người. Ông đã được trao nhiều giải thưởng danh giá. Trong suốt sự nghiệp, Phong Thu đã có hơn 70 đầu sách, nổi tiếng với các tác phẩm như: Hoa mướp vàng, Xe lu và xe ca, Cây bàng không rụng lá...
                     ------------------------------ Hết -----------------------------
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	Câu 9
- HS thể hiện được quan điểm của mình với tác giả trong bài viết và có lí giải phù hợp.
Gợi ý:
- Em có đồng tình với quan niệm của tác giả cho rằng Cái chết của cô gái "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" chính là thông điệp mà tác giả gửi gắm vào bài thơ bằng những so sánh và hình ảnh đẹp trong thi phẩm.
- Lí giải: Trong bài viết tác giả đã dẫn ra  nhiều so sánh và hình ảnh thơ đẹp: Em…" trở thành "khoảng trời đã nằm yên trong đất"; "Những vì sao ngời chói lung linh",  "Có phải thịt da em mềm mại trắng trong/ Đã hóa thành những vầng mây trắng/ Và ban ngày khoảng trời ngập nắng/ Đi qua khoảng trời em/ Vầng dương thao thức/ Hỡi mặt trời hay chính trái tim em trong ngực…". ../
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	* Khi đọc văn bản em rút ra bài học gì về cách thưởng thức một văn bản văn học?
- Bài học về cách lựa chọn hình ảnh thơ đặc sắc, giàu tính gợi để phân tích, đánh giá, cảm thụ
- Bài học về việc xác định nghệ thuật đặc sắc của văn bản để phân tích, nhận xét từ đó làm nổi bật vẻ đẹp nội dung cảm xúc và tư tưởng của văn bản.
- Bài học về việc xác định luận đề, xây dựng luận điểm, lập luận khi nghị luận về tác phảm văn học
- Bài học về cách dừng từ, ngữ để lập luận, cảm thụ làm cho lời văn hấp dẫn, thuyết phuc, làm nổi bật giá trị nghệ thuật, giá trị nội dung và tư tưởng của tác phẩm … 
- Bài học về cách sử dụng dẫn chứng và đưa dẫn chứng để nghị luận trong tác phẩm văn học
- …
HS nêu được một ý trong các gợi ý trên được 0,25 điểm. Nêu được 2 ý được 0,5 điểm. Nêu được từ 3 ý trở nên được 1 điểm.
	1.0


	II
	Viết
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	1.  Yêu cầu hình thức
- Đảm bảo cấu trúc, dung lượng yêu cầu của một bài văn: Viết được bài văn nghị luận về một tác phẩm văn học (truyện): phân tích được chủ đề; dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
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	2. Yêu cầu nội dung:
HS viết bài văn nghị luận theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
A. Mở bài: 
- Giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả) 
- Nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.
B. Thân bài: 
I. Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm: 
- Truyện kể về kí ức của nhân vật “tôi” mỗi lần trở lại thăm nhà.
- Câu chuyện xảy ra khi mấy anh em nô đùa, làm bong mặt ghế, bố phải gọi bác thợ vào sửa. Bác thợ sửa lại chiếc ghế như mới, bố trả tiền và bác rời đi. Trời mưa tầm tã nhưng bác thợ vẫn quay lại đóng nốt cái đầu của chiếc đinh chưa đóng hết. Bố trả thêm tiền nhưng bác từ chối.
II. Chủ đề của truyện Nhát đinh của bác thợ là sự tỉ mỉ, tận tụy, trách nhiệm trong công việc của người lao động.
- Chủ đề của truyện thể hiện qua từng hành động, cử chỉ, lời nói, cảm xúc của nhân vật:
+ Truyện nổi bật với hình ảnh bác thợ cần mẫn, tỉ mỉ trong từng động tác cùng bàn tay tài hoa và niềm say mê khi làm việc: Đôi bàn tay có những ngón sần sùi, gân guốc đặt vào đâu, chỗ đó lập tức thay đổi và chiếc ghế dần dần lành lại như mới. Bác cặm cụi tập trung vào công việc mình làm. Chiếc ghế dần dần lành lại như mới là thành quả tốt đẹp, là những giá trị bác đã đem lại bằng công sức, tài năng của mình dành tặng cho mọi người.
+ Bác yêu công việc của mình bằng tình cảm gắn bó, ấm áp, máu thịt. Sửa xong chiếc ghế Bác thợ xoa xoa tay trên mặt ghế vừa được thay lại như để từ biệt đứa con của mình. 
+ Làm việc không phải chỉ vì kiếm sống mà vì tinh thần trách nhiệm và sự tử tế của mình có thể đem lại cho cuộc đời. Không quản trời mưa tầm tã, bác thợ quay lại đóng nốt đầu của chiếc đinh tránh người ngồi bị rách quần, từ chối nhận thêm tiền từ người bố. 
- Chủ đề của truyện còn thể hiện qua mối quan hệ giữa các nhân vật. Đó là quan hệ bác thợ với nhân vật người bố: tuy bác thợ chỉ là người làm nghề, thực hiện công việc mình phải làm nhưng hành động trả thêm tiền của người bố khi bác quay lại đã thể hiện cách cư xử phù hợp, thái độ trân trọng, biết ơn trước hành động đẹp của bác.
 => Đó là những phẩm chất đáng quý để người thợ có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị, mang lại lợi ích cho mọi người và những đứa trẻ như nhân vật “tôi” ngay từ khi còn bé cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, của những người lao động bình thương. Nó là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người.
III. Tác phẩm có nhiều nét nghệ thuật độc đáo, đặc sắc, thú vị, hấp dẫn, lôi cuốn độc giả.
(Chỉ ra và phân tích được tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm 
+ Sử dụng các bằng chứng từ tác phẩm để làm sáng tỏ ý kiến nêu trong bài viết)
- Cốt truyện đơn tuyến đơn giản, gần gũi với đời thường nhưng tác giả đã xây dựng được tình huống truyện ý nghĩa (mấy anh em nô đùa làm hỏng chiếc ghế tựa) có tác dụng tạo bối cảnh cho câu chuyện và tạo điều kiện cho các nhân vật thể hiện phẩm chất, tính cách của mình 
- Xây dựng chi tiết truyện tiêu biểu khiến cho cách kể chuyện hấp dẫn, tạo được yếu tố bất ngờ (bác thợ xoa xoa tay trên mặt ghế vừa được thay lại như để từ biệt đứa con của mình rồi chào cả cha tôi, lẫn chúng tôi, ra về; bác thợ quay trở lại chỉ để đóng lại một chiếc đinh mà bác quên đóng bất chấp trời mưa gió mà không hề nhận thêm một đồng tiền biếu...) qua đó làm nổi bật tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của người thợ.
 - Khắc họa nhân vật bác thợ qua hành động, lời nói; đặc biệt là qua cách nhìn nhận, đánh giá của người kể chuyện... đã khơi gợi được sự đồng cảm của người đọc. 
=> Nhân vật trở nên sống động, gần gũi, nội dung truyện sâu sắc, ý nghĩa.
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất với ngôn ngữ kể chuyện gần gũi, giản dị nhưng cũng rất sâu sắc, xen lời kể với bộc lộ cảm xúc gợi nhiều suy ngẫm, tạo dư âm trong lòng người đọc...
(HS có thể lựa chọn một số nét nghệ thuật sắc trong các nét nghệ thuật trên và làm sáng tỏ ý kiến của mình, không nhất thiết phải làm tất cả theo đáp án) 
III. Kết bài: 
- Khẳng định được ý nghĩa, giá trị của tác phẩm truyện
- Thông điệp, bài học rút ra
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	3. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lập luận logic, chặt chẽ, có sức thuyết phục cao; đưa ra được những bằng chứng cụ thể, đa dạng, tiêu biểu, xác thực làm sáng tỏ lí lẽ; xem xét vấn đề từ nhiều phía để nội dung bài viết được toàn diện.
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		Trên đây là báo cáo chuyên đề xây dựng kế hoạch giáo dục, ma trận, đặc tả đề kiểm tra học kì I môn Ngữ văn 9 của nhóm chuyên môn Ngữ văn trường THCS Thị trấn Tiên Lãng. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Phòng giáo dục và đào tạo Tiên Lãng, của các thầy cô giáo dạy ngữ văn trong toàn huyện để chúng tôi hoàn thiện chuyên đề của mình. 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                    Thị trấn Tiên Lãng, ngày 14 tháng 8 năm 2024
                                                        Nhóm ngữ văn 9 trường THCS Thị trấn Tiên Lãng

                                        

















